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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/6/2023 

Môn: HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CT 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 Trước khi bố trí tuyến dây điện trên mặt bằng công trình cần phải xác 
định vị trí tủ điện tổng rồi phân phối cho mỗi nhánh (hình 3.4a) (có thể là 
theo số tầng hay theo từng bộ phận chức năng của công trình,...). Sau đó 
xác định vị trí cụ thể của các bảng điện phân phối, áptômát (cầu chì) và 
các tuyến đến cho phụ tải (hình 3.4b). 

 Nguyên tắc bố trí đựờngdây: 

 Các công trình xây dựng trung bình và lớn phải được cấp điện 3 
pha (4 dây) do lượng phụ tải điện lớn (1 pha không đáp ứng nổi gây mất 
cân bằng cho mạng chung khu vực). Các phụ tải điện trong công trình 
cũng phải được phân bố đều cho 3 pha tránh bố trí lệch pha dễ gây ra sự 
cố trong dòng điện. 

 Trong các công trình nhỏ thì cấp điện 1 pha: Đốí với đường dây 
trong nhà khi thiết kế cần chú ý: 

  Dây có thể đi nổi mặt ngoài tường, trần, trên các sứ cách điện, 
hoặc ống ghen vuông có nắp (có thể ngoài mặt tường hoặc bằng mặt 
tường). 

  Có thể đật ngầm trong tường, trần, sàn (hình 3.5) bên trong ống 
cách điện và bảo vệ bằng ống nhựa cứng hay mềm. Nếu vởi số lửợng 
nhiều dây cùng bố trí, người tà phải đặt trong các hộp ghen lớn (có giá 
đỡ) chôn ngầm tường. 

  Tất cả các linh kiện và giải pháp phục vụ cho mạng điện trong 
nhà trước khi đát đều phải được sự thống nhất của chủ trì thiết kế kiến 
trúc. 

  Đường dây phân phối đi từ bảng phân phối ra phải đảm bảo các 
chỉ tiêu sau: 

  Chiều dài cung cấp < 80m (1 pha). 

  Công xuất phụ tải trên một đường dây < 20A (cường độ dòng 
điện). 

  Số lượng thiết bị trên một đường dây không được quá nhiều, phải 
< 20 thiết bị (gồm đèn và ổ cắm). 

  Đường dây phân phối thường đi cách trần và cách sàn 0,3 - 0,5m. 
Tại các vị trí có đèn tường xuống 10 - 15cm (để tránh bị khoan vào dây). 
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2  Đối với hệ thống âm thanh tập trung: 

 Khi thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh tập trung cần lưu ý 
những điểm sau: 

 Âm thanh trang âm phải đi từ hướng trước mặt đến tai người nghe, 
tuyệt đối tránh để âm thanh từ loa hướng trực tiếp hoặc phản xạ một lần 
vào micro; 

  Hệ thống loa phải được bố trí phù hợp với cấu trúc nội thất về mặt 
âm học và thẩm mỹ, tránh hiện tượng dội âm, để tốt hơn cần xử lý vật 
liệu hút âm; 

  Hệ thống phải có tiếp đất tốt để tránh hiện tượng ù; 

  Dây dẫn âm thanh cần sử dụng dây chuyên dụng có lớp bảo vệ 
chống xung từ trường. Có thể đi nổi hoặc chìm tường hay trong hộp kỹ 
thuật riêng. Không dùng các 

 dây điện thông thường để làm dây truyền tín hiệu âm thanh, như 
vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm; 

 - Các thiết bị điều khiển cần được bố trí trong một phòng có thể 
quan sát được sân khấu có kíeh thước tuỳ thuộc số lượng nhân viên và 
thiết bị do hãng cung cấp. 

 * Đối với hệ thống âm thanh phân tán: 

 Hệ thống này thường có phòng kỹ thuật điều khiển trung tâm nằm 
sát cạnh phòng hội nghị từ đó phân nhánh mạng lưới dây dẫn đến từng 
bàn đại biểu, hệ thống dây dân thường đi ngầm dưới sàn kỹ thuật. 

 Khi thiết kế hệ thống này thường được làm đồng thời với công tác 
thiết kế nội thất. 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

Tổng điểm câu 2 3.0đ 

3   a. Vị trí bảng điện 

Về vị trí bảng điện không thể quy định dứt khoát. Việc xác định 

vị trí bảng điện phải tùy theo từng công trình cụ thể khác nhau. Sau đây 

là những hướng dẫn chung: 

- Bảng điện cần đặt ở những nơi thuận tiện cho việc sử dụng, 

kiểm tra và theo dõi. 

Ví dụ: Buồng cầu thang. 

- Trong các công trình quan trọng các bảng phân phối điện 

chính của ngôi nhà có thể đặt trong phòng riêng có cửa khóa và có nhân 

viên phục vụ chuyên môn thường trực mới được vào. 

- Nếu công trình dài nên chia ra nhiều bảng điện nhóm cho từng 

khu. 

   b. Yêu cầu lắp đặt bảng điện 

- Bảng điện nên đặt nổi hoặc chìm trên tường có nắp đậy. 

Không có bộ phận dẫn điện hở ra ngoài. 

- Phải đặt ở nơi khô ráo cách sàn 1,5m trở lên. 
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